
Hãy ✓ vào mụ c tương ư ng. Như ng triệ u chư ng không có trong các mụ c này ( Ví dụ : Thẩ n thơ , Tâm trẩ ng không tố t, Không có cẩ m giác thèm ăn 

v..v ) Hãy điệ n vào mụ c Khác  

 
 
 

 

 

 

Triệ  u chư ng 8 9 10 11 12 13 14 15 

H
ọ c viên

/ N
h

ân
 viên

 

Nhiệ  t 

đọ   cơ 

thệ  

Sáng ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Tọ i ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
Ho ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Sọ  mũi ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Đau họ ng ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Nôn mư a, 

Tiêu chả y 
☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Vị  giác, khư u giác 

bả t thươ ng 
☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Khác    
        

Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

N
g
ư
ơ i sọ n

g
 cù

n
g

 

Thệ  trả ng 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

Khác         
Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Mụ c xác nhả  n cụ a trươ ng          

Triệ  u chư ng 16 17 18 19 20 21 22 23 

H
ọ c viên

/ N
h

ân
 viên

 

Nhiệ  t 

đọ   cơ 

thệ  

Sáng ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Tọ i ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
Ho ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Sọ  mũi ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Đau họ ng ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Nôn mư a, 

Tiêu chả y 
☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Vị  giác, khư u giác 

bả t thươ ng 
☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Khác    
        

Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

N
g
ư
ơ i sọ n

g
 cù

n
g

 

Thệ  trả ng 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

Khác         
Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Mụ c xác nhả  n cụ a trươ ng          

Triệ  u chư ng 24 25 26 27 28 29 30 31 

H
ọ c viên

/ N
h

ân
 viên

 

Nhiệ  t 

đọ   cơ 

thệ  

Sáng ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Tọ i ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Ho ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Sọ  mũi ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Đau họ ng ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Nôn mư a, 

Tiêu chả y 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Vị  giác, khư u giác 

bả t thươ ng 
☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Khác    
        

Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

N
g
ư
ơ i sọ n

g
 

cù
n

g
 

Thệ  trả ng 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

Khác         

Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Mụ c xác nhả  n cụ a trươ ng          



HOCARD (Phiếu khảo sát sức khỏe）【 Dành cho Học viên/ Nhân viên】             

 

Tháng       
       

lớp        

Hố và tên                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Hãy ✓ vào mụ  c tương ư ng. Như ng triệ   u chư ng khọ ng cọ  trong cả c mụ  c nả y ( Ví  dụ  : Thả  n thơ , Tả m trả  ng khọ ng tọ  t, Khọ ng cọ  cả  m giả c thệ m ả n 

v..v ) Hả y điệ   n vả o mụ  c Khả c 

 

Triệ  u chư ng Ví dụ  cách điệ n1 1 2 3 4 5 6 7 

H
ọ c viên

/ N
h

ân
 viên

 

Nhiệ  t 

đọ   cơ 

thệ  

Sáng 36.5℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Tọ i 37.0℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

Ho ☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Sọ  mũi ☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Đau họ ng ☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Nôn mư a, 

Tiêu chả y 
☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Vị  giác, khư u giác 

bả t thươ ng 
☑Không  ☐ Có 

☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Khác    
Tâm trả ngkhông tọ t        

Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

N
g
ư
ơ i sọ n

g
 cù

n
g

 

Thệ  trả ng 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☑Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

☐Mọ i ngươ i đệ u 

 khọ e 

☐Khác 

Khác         
Khả  năng tiệ p 

xúc vơ i ngươ i 

nhiệ m bệ  nh 

☑Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có ☐Không  ☐ Có 

Mụ c xác nhả  n cụ a trươ ng          

◯Hả y điệ   n thọ ng tin vả o Phiệ   u khả  o sả t sư c khọ  e nả y bả  

t cư cọ  đệ   n trươ ng hay khọ ng. 

 

★Những trường hợp 「Đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm 

bệnh」「Ở chỗ làm việc có người bị nhiễm Virus Corona」v...v, 

Hãy nhanh chóng thông báo cho nhà trường。 


